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Mẫu số 09a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
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Giá trị các khoản

hoa hồng, chiết

khấu, khuyến

mãi thu được khi
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hồng,chiết khấu, khuyến mãi

(nếu có)
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Thành phố Pleiku

NĂM 2023

( đồng)

( đồng) ( đồng)

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Loại hình đơn vị:

Mã đơn vị: 832

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

00032.500.0002023Máy photocopy Cái 1 Toshiba Nhật Bản

00058.500.0002023Dù treo Cái 4

Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00017.500.000Tủ cơm cái 1

00019.500.000Tủ sấy chén cái 1

Trường Mầm non Hoa Anh Đào

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000180.000.000Mái che di động m2 300

000200.000.000Mái che cố định m2 197

00010.000.000Tivi cái 1

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
39.870.600Hệ thống camera hệ thống 1

Trường Mầm non Tuổi Ngọc



Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00010.100.0002023Nồi nấu cháo 2023 Cái 1 Việt Nam

Nhà nước cấpII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
8.100.000.0

00
Nhà học điểm chính m2 1382

000848.224.000Đất làng Chuet Ngol m2 1631

000343.200.000Đất làng Ia Tung m2 686

Tài sản cố định khác2

000160.000.0002023Ti vi 65inch 2023 Cái 5 Việt Nam

000160.000.0002023TI VI 55INCH 2023 Bộ 5 Việt Nam

00089.695.0002023Mái che lớp Do Guăh m2 155 Việt Nam

TSLV hoặc cơ sở HĐSN3

000309.903.0002010Phòng học làng Ktu m2 42 Việt Nam

000
3.369.600.0

00
Đất làng Ktu m2 575

Tài sản cố định khác4

000106.219.0002023Mái che lớp Ktu m2 216 Việt Nam

TSLV hoặc cơ sở HĐSN5

000986.020.000Đất làng Do Guăh m2 704

Trường Mầm non Hướng Dương

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023Máy vi tính Bộ 1

00013.790.000Loa kéo di động Cái 1

Trường Mầm non Hoa Phượng

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00016.500.000Loa di động 2 bass Cái 1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00046.800.0002023Tủ để bát đĩa Cái 2

00092.295.0002023Tivi Smart 55UW6000 Cái 8 TQ
Trung

Quốc

00020.643.1002023Máng rửa tay Inox Bộ 1 Việt Nam

Trường Tiểu học Bùi Dự



Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000

CÔNG TY

THIẾT BỊ

TRƯỜNG

HỌC

Mua sắm

trực tiếp
128.000.0002023Ti Vi Cái 4 Smart Việt Nam

000

CÔNG TY

THIẾT BỊ

TRƯỜNG

HỌC

25.600.0002023TI VI LED LG 55UQ Cái 2 LG Việt Nam

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

Được

cấp

trên

PGD

cấp

000225.600.0002023Máy vi tính để bàn phòng tin học Bộ 20 Việt Nam

00012.550.0002023Máy tính để bàn GV Bộ 1
Máy tính

bàn
Việt Nam

000Đấu thầu
17.254.199.

000
2023

Phòng học và khu điệu bộ, phòng

chức năng
diện tích 1943

Trường Tiểu học Anh hùng Núp

Được tài trợ, được biếu tặngI

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
11.708.248.

000

Phòng học lý thuyết+bộ môn, nhà vệ

sinh và các hạng mục phụ
M2 514

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00057.000.0002022Tivi 55 inch Bộ 4 Sam sung
Trung

Quốc

000324.709.0002023THIẾT BỊ PHÒNG TIN HỌC 2023 Cái 20

00025.900.0002023TIVI SAM SUNG 55INCH.2023 Cái 2

000158.750.0002023Tivi smart 65 inch Cái 5 Việt Nam

00020.075.000HỆ THỐNG CAMERA 2023 hệ thống 1

00021.500.0002022Tivi 65 inch Bộ 1 Hàn Quốc

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00037.500.0002023Ti vi LG 55UQ7550PSF cái 3

Trường Tiểu học Ngô Quyền

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1



00014.758.000Máy tính để bàn Bộ 1

00040.170.000TIVI03LOPHOC23 Cái 3

00013.390.000Tivibve23 Cái 1

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00002023TIVI TCL LED 55inch c¸i 1

00002023TIVI SMART 65 INCH (AIKYO) bé 5

00002023Phòng bảo vệ c¸i 1

00002023TIVI FFALCON 55 inch c¸i 2

00002023Phòng kho c¸i 1

00002023Bảng Led cổng trường bé 1

Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Đôn

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000160.000.0002023Ti vi Smart 65 inch 2023 Bộ 5

000759.240.7872023TSC - Sân bê tông 2023 Cái 1 Việt Nam

00020.000.0002023Tivi led ( tài trợ) 2023 Cái 2 Thái Lan

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00014.990.0002023Ti vi Samsung 65 inch 2023 Cái 1

00025.800.0002023Tivi SamSung 55in 2023 Cái 2 Hàn Quốc

Trường THCS Lương Thế Vinh

Nhà nước cấpI

Tài sản cố định khác1

000128.000.000Tivi 65in bộ 4

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
13.100.000.

000
Nhà học 3 tầng 2022 m2 608600

000
13.100.000.

000
Nhà học 3 tầng 2022 m2 608600

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00038.225.000Camera 2023 Bộ 1

00039.074.0002023Ti vi 2023 Chiếc 3



00039.074.0002023Ti vi 2023 Chiếc 3

00038.225.000Camera 2023 Bộ 1

Trường Mầm non Hoa Phong Lan

Nhà nước cấpI

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
8.326.795.0

00
2023Nhà hiệu bộ , phòng chức năng m2 1

Trường Mầm non Thủy Tiên

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

Tài sản cố định khác1

Mái

che

khu

vui

chơi

2023

000

Trường

mầm non

Thủy Tiên

Chỉ định đấu

thầu
608.579.0002023Mái che khu vui chơi 2023 m2 100

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

22/05/

2023
000

Trường

mầm non

Thủy Tiên

Mua sắm

trực tiếp
13.890.0002023Khung sắt và tấm poly 2023 m2 191

Sân

khấu

khung

sắt

2023

000

Trường

mầm non

Thủy Tiên

Mua sắm

trực tiếp
17.716.3202023Sân khấu khung sắt 2023 hệ thống 1

Trường Tiểu học Ngô Mây

Tự xây dựng hoặc tự chếI

Tài sản cố định khác1

00073.167.0002023
Mái che và bậc tam cấp nhà vệ sinh

2023
hệ thống 1

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00028.564.000Máy tính xách tay 2023 Cái 2

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00044.800.0002023Bộ âm thanh Bộ 1 Việt Nam

00024.585.0002023Tủ nấu cơm 12 khay Cái 1 Việt Nam

00081.000.0002023Ti vi Bộ 5 TCL Việt Nam

Trường Tiểu học Lê Lai



Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00092.700.0002023Tivi 65 inch C¸i 6

Trường Tiểu học Trần Quý Cáp

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

Tài sản cố định khác1

00027.418.0002023Nền gạch sân khấu năm 2023 m2 75 Việt Nam

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00012.500.0002023Nồi cháo 2023 Cái 1 Việt Nam

00074.800.0002023Ti vi 65 inch Asanzo 2023 Cái 4 Việt Nam

00022.920.0002023Hệ thống Camera 2023 Hệ thống 1 Việt Nam

00049.509.0002023Vách sắt tấm Polycacbona m2 56 Việt Nam

Nhà nước cấpIII

Tài sản cố định khác1

000160.000.0002023Tivi 65inch PGD cấp năm 2023 Cái 5 Việt Nam

Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu

Được tài trợ, được biếu tặngI

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
10.994.683.

000
2023Nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ M2 1 Việt Nam

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
II

Tài sản cố định khác1

00041.816.0002023Mái tôn NVS M2 33 Việt Nam

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

00032.100.0002023Tivi SS 55 inch Cái 3 Việt Nam

000
Chỉ định đấu

thầu
38.739.9962023Camera giám sát Hệ thống 1 Việt Nam

Nhà nước cấpIV

Tài sản cố định khác1

000160.000.0002023Tivi 65 inch Bộ 5 Việt Nam

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000415.977.0002023Làm mái che sân khấu ngoài trời m2 39642 Việt Nam

Mua sắmII



Tài sản cố định khác1

00011.780.0002023Tivi Samsung UA55TU8100 Cái 1 Việt Nam

00012.948.1002023Hệ thống camera Hệ thống 1 Việt Nam

00042.680.0002023Làm mới sân bê tông m2 272 Việt Nam

00022.912.0002023Làm mới mương thoát nước m2 272 Việt Nam

00049.991.0002023Lát nền gạch sân để xe giáo viên m2 123 Việt Nam

00069.169.0002023Làm mới nhà xe m2 126 Việt Nam

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00023.000.0002023Tivi Sam Sung 2023 Cái 2

Trường Tiểu học Nay Der

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000160.000.0002023Tivi 65 inch cái 5

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
47.560.0002023Tivi 55 inch cái 4

Nhà nước cấpIII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
12.371.977.

000
2023Nhà học 4 tầng m2 1548

Trường TH-THCS Anh hùng Wừu

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00046.770.000Tivi samsung 65 icnh 2023 Cái 3

00013.300.000Tivi LG 55 icnh 2023 Cái 1

00074.000.000Bảng đèn Led bộ 1 Việt Nam

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

000128.000.000Tivi Smart 65 icnh 2023 bộ 4

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00036.500.0002023Máy cày xới đông phong GL91 bộ 1 Việt Nam

00028.500.000Máy xới đất đa năng TL655MS bộ 1 Việt Nam

Nhà văn hóa thiếu nhi



Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000
Chỉ định đấu

thầu
29.516.0002023Máy tính để bàn cái 2

FP Elead

T9400NT

Trường Mầm non Hương Sen

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

camra

2023
000

Mua sắm

trực tiếp
12.440.000camra 2023 bộ 1

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

tivi

Aikyo

2023

000160.000.000tivi Aikyo 2023 bộ 5

Trường Mầm non Hoa Cúc

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

00059.910.000Nhà Bảo Vệ Cơ Sở 1 nhà 1

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

00080.000.0002023Sân bê tông CS1 m2 505490

00096.000.000Tivi AIKYO 65in cái 3 Việt Nam

Trường Mầm non Tuổi Hoa

Nhà nước cấpI

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
6.200.000.0

00
2023Nhà học 2 tầng 04 phòng m2 441

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000
Chỉ định đấu

thầu
67.800.000

Máy chiếu, màn hình chiếu và bút

chiếu 2023
bộ 2

000TQĐấu thầu14.282.000Máy vi tính xách tay 2023 Cái 1

000
Mua sắm

trực tiếp
35.790.000

Hệ thống camera giám sát lớp học

(gồm 9 cái camera)
cái 9

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Mua sắmI

Phương tiện đi lại1

Xe

Ford
000775.742.0002023Xe ô tô Ford Chiếc 1 Việt Nam



grange

r
000775.742.0002023Xe ô tô Ford Chiếc 1 Việt Nam

Thành Đoàn

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00019.407.0002023Thiết bị phòng cháy chữa cháy Bộ 1 Việt Nam Việt Nam

Văn phòng HĐND&UBND

Nhà nước cấpI

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
3.365.983.7

78
Nhà làm việc 06 tầng + Nhà để xe Cái 1

000
7.592.200.0

00
Đất - 58 Tăng Bạt Hổ m2 654

000
3.281.238.5

39
Nhà làm việc 02 tầng - 22B Lê Lai cái 1

000
26.503.100.

000
Đất - 22B Lê Lai m2 716

Tài sản cố định khác2

000132.319.797Cổng hàng rào - 22B Lê Lai Cái 1

TSLV hoặc cơ sở HĐSN3

000480.448.204Nhà làm việc 01 tầng - 22B Lê Lai Cái 1

Phòng Kinh tế

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00028.000.0002023Máy tính xách tay chuyên dùng bộ 1 Việt Nam

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00059.600.0002023Máy vi tính xách tay DELL Bộ 2 DELL
Trung

Quốc

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

000213.380.0002022Máy quay Sony PXW-Z280 4K Bộ 1 Sony
Trung

Quốc

Phương tiện đi lại2

000465.254.3242017Xe ô tô Mazda xe 1 Mazda Thái Lan

Tài sản cố định khác3

00088.548.0002023Máy vi tính để bàn Bộ 6 FPT Việt Nam

Trung tâm phát triển quỹ đất

Mua sắmI



Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023
Máy vi tính để bàn FPT Elead

T9400NT
Bộ 1 Việt Nam

00014.282.0002023
Máy vi tính xách tay LENOVO

V15G3 IAP
cái 1

Trung

Quốc

000Đấu thầu142.820.0002023
Máy vi tính xách tay LENOVO V15

G3 IAP
cái 1

Trung

Quốc

BQL các công trình xây dựng cơ bản

Mua sắm tập trungI

Tài sản cố định khác1

00015.000.000Máy vi tính để bàn cái 1

00015.000.000Máy vi tính để bàn cái 1

00015.000.000Máy vi tính xách tay cái 1

Ban Quản lý Trung tâm Thương mại TP Pleiku

Nhà nước cấpI

Tài sản cố định khác1

000215.642.0002022Máy bơm PCCC cái 1 AZD424
Trung

Quốc

00019.212.000Trụ tiếp nước PCCC cái 2

00033.895.000Chuông báo cháy cái 5

UBND Phường Diên Hồng

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000868.338.7602023
Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự

phường Diên Hồng
cái 1

Tài sản cố định khác2

000734.895.0002023Đường hẻm 293 Trần Phú, tổ 4,6,7
con

đường
1

000222.350.0002023Đường hẻm 56/293 Trần Phú
con

đường
1

000137.299.0002023Đường hẻm 25 Nguyễn Thiếp, tổ 7
con

đường
1

000329.850.0002023
Đường nối hẻm 12 Nguyễn Văn Cừ

với hẻm 267 Trần Phú, tổ 4

con

đường
1

000211.176.0002023
Đường hẻm 200 Nguyễn Văn Cừ, tổ

7

con

đường
1

000392.764.0002023Đường hẻm 39 Nguyễn Thiếp, tổ 6
con

đường
1

000343.394.0002023
Đường hẻm 12 Nguyễn Văn Cừ, tổ

4

con

đường
1

000126.028.0002023Đường hẻm 109 Nguyễn Thiếp, tổ 6
con

đường
1

000191.941.0002023Đường hẻm 2/293 Trần Phú con 1



000191.941.0002023Đường hẻm 2/293 Trần Phú đường 1

000118.470.0002023Đường hẻm 354 Trần Phú, tổ 5
con

đường
1

000292.688.0002023
Đường hẻm 24 Nguyễn Văn Cừ, tổ

4

con

đường
1

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

00011.287.0002023Bộ bàn ghế phòng tiếp dân bộ 1

UBND Phường Hội Thương

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
1.119.816.0

00
2019Cải tạo sữa chữa m 3

Tài sản cố định khác2

00014.852.0002021
Máy vi tính X-MEDIA-XE5L-F86

(TS21005)
Bộ 1

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
66.000.0002020Hệ thống Hội nghị trực tuyến Bộ 1 Việt Nam

000142021
Máy vi tính X-MEDIA-XE5L-F86

(TS21004)
Bộ 1

000
Mua sắm

trực tiếp
14.852.0002021

Máy vi tính X-MEDIA-XE5L-F86

(TS21002)
Bộ 1 Việt Nam

000
Mua sắm

trực tiếp
14.852.0002021

Máy vi tính X-MEDIA-XE5L-F86

(TS21003)
Bộ 1 Việt Nam

Nhà nước cấpIV

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
1.871.100.0

00

GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000100.240.000
GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000116.820.000
GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000586.320.000
GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000
1.789.200.0

00
GCN Quyền SDĐ Tổ DP1 mảnh 1

00036.720.000
GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000225.040.000
GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000
2.400.000.0

00

GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000106.400.000GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu mảnh 1



000106.400.000nhà và TS khác gắn liền với đất mảnh 1

000
4.318.000.0

00

GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000
4.318.380.0

00

GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

000
1.782.960.0

00

GCN Quyền SDĐ Quyền sở hữu

nhà và TS khác gắn liền với đất
mảnh 1

UBND Phường Yên Đỗ

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000Đấu thầu14.282.0002023
Máy vi tính xách tay Lenovo V15

G3 IAP
Bộ 1 LENOVO

Trung

Quốc

UBND Phường Hoa Lư

Mua sắm tập trungI

Tài sản cố định khác1

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

000

Công ty cổ

phần đầu tư

TASLA

Việt Nam

Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn FPT Bộ 1 FPT Việt Nam

UBND Phường Tây Sơn

Mua sắm tập trungI

Tài sản cố định khác1

000

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ

TASLA

Đấu thầu14.758.0002023
Máy tính để bàn Phó chủ tịch

UBND
bộ 1



000VIỆT NAMĐấu thầu14.758.0002023
Máy tính để bàn Phó chủ tịch

UBND
bộ 1

UBND Phường Hội Phú

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023FPT bộ 1 Việt Nam

UBND Phường Trà Bá

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00044.274.0002023Máy vi tính để bàn - Loại 1 Bộ 2
Trung

Quốc

UBND Phường IaKring

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023Máy tính để bàn Bộ 1 Việt Nam

00014.758.0002023Máy tính để bàn bộ 1 Việt Nam

UBND Phường Thắng Lợi

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023Máy vi tính Bộ 1

UBND Phường Thống Nhất

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000499.380.1122023
Nhà làm việc BCHQS phường

Thống Nhất
nhà 1 Việt Nam

UBND Phường Yên Thế

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.282.0002023Máy tính xách tay cái 1
Trung

Quốc

00014.282.0002023Máy tính xách tay cái 1

Nhà nước cấpII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
1.055.340.0

00
Tổ dân phố 1 m2 1

000627.560.000Tổ dân phố 2 m2 1

000344.520.000Tổ dân phố 4 m2 1

000135.304.000Tổ dân phố 10 m2 1

000172.039.000Tổ dân phố 5 m2 1



000181.968.000Tổ dân phố 6 m2 1

000
1.362.570.0

00
Tổ dân phố 1 m2 1

000131.040.000Tổ dân phố 6 m2 1

000598.180.000Tổ dân phố 5 m2 1

000237.160.000Tổ dân phố 7 m2 1

000898.748.000Tổ dân phố 8 m2 1

000183.780.000Tổ dân phố 3 m2 1

UBND Phường Đống Đa

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

0000Máy vi tính để bàn BỘ 1

00013.297.000Máy vi tính để bàn BỘ 1

UBND Phường Phù Đổng

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000Đấu thầu14.282.0002023Máy vi tính xách tay Bộ 1 Lenovo Việt Nam

000Đấu thầu14.282.0002023Máy vi tính xách tay Bộ 1 Lenovo Việt Nam

000Đấu thầu14.758.0002023Máy vi tính để  bàn Bộ 1 FPT Việt Nam

000Đấu thầu14.282.0002023Máy vi tính xách tay Bộ 1 Lenovo Việt Nam

00014.282.0002023Máy vi tính xách tay Bộ 1 Việt Nam

000Đấu thầu14.282.0002023Máy vi tính xách tay Bộ 1 Lenovo Việt Nam

UBND Xã Ia Kênh

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000
Chào hàng

cạnh tranh
14.758.0002023Máy vi tính để bàn bộ 1

FPT Elead

T9400NT

Trung

Quốc

00014.282.0002023Máy tính xách tay cái 1 lenovo
Trung

Quốc

UBND Xã Biển Hồ

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00014.758.0002023
máy vi tính để Bàn FPT ELead

T9400NT
Bộ 1 Việt Nam

00014.758.0002023
máy vi tính để Bàn FPT ELead

T9400NT
Bộ 1 FPT Việt Nam

00014.758.0002023
máy vi tính để Bàn FPT ELead

T9400NT
Bộ 1 FPT

UBND Xã An Phú

Nhà nước cấpI



Tài sản cố định khác1

0009.800.000Máy Scan(Tư pháp xã) Cái 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00015.000.0002023Máy tính bảng chiếc 1 Việt Nam

Trường Mầm non Hoa Hồng

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00040.000.0002023TI VI SAM SUNG Cái 4 Sam Sung Hàn Quốc

Trường TH Trần Quốc Toản

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
I

Tài sản cố định khác1

00031.500.000Nhà trực Nhà 1

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00025.061.760Cửa sắt kéo Bộ 2

Trường TH Đinh Tiên Hoàng

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00025.000.000Ti vi 65inch Cái 2

Trường TH Võ Thị Sáu

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

00029.405.0002023Mái hiên khu rửa tay Cái 1 Việt Nam

0009.700.000Máy xay thịt công nghiếp Cái 1 Việt Nam

00012.190.000Tivi LEDLG 55NANO76SQA Cái 1

00011.162.0002023Tivi LCD led 55Nano 765QA chiếc 1 Việt Nam

00027.200.0002023Tivi QLED Samsung QA55Q60 Cái 2 Việt Nam

00010.200.0002023Tivi LEO LG55UP 7550PCATV chiếc 1 Việt Nam

00014.100.0002023
Tivi Samsung

UA65BU8000KXXXV
Cái 1 Việt Nam

00085.152.0002023
Bàn, ghế học sinh bán trú loại 2 chỗ

ngồi 1,5 x 0,8
bộ 48 Việt Nam

00028.270.0002023Nồi hấp cơm bán trú Cái 11 Việt Nam

00020.000.000Máy sấy chén bán trú Cái 1 Việt Nam

00014.300.0002023Máy cắt thịt 5 ly Cái 1 Việt Nam



00015.960.0002023Tủ đựng đồ dùng bán trú Cái 6 Việt Nam

000134.300.0002023
Bàn, ghế học sinh bán trú loại 2 chỗ

ngồi 1,4 x 0,8
Bộ 79 Việt Nam

Mua sắmII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

00001975Đất ( địa chỉ 102 Lê Lợi Pleiku) Lô 1

Tài sản cố định khác2

00036.751.0002023

Hầm chứa nước thải, hệ thống

đường bơm nước từ hầm chứa ra

cống chính

Hệ thống 1 Việt Nam

Nhà nước cấpIV

Tài sản cố định khác1

00025.000.0002023Bàn vi tính Cái 10 Việt Nam

0003.750.0002023Bàn ghế giáo viên tin học bộ 1 Việt Nam

000252.600.0002023Máy vi tính học sinh bộ 1 Việt Nam

00019.615.0002023Bộ máy vi tính cho giáo viên bộ 20 Việt Nam

00010.000.0002023Ghế vi tính học sinh Cái 20 Việt Nam

Trường TH Cù Chính Lan

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00025.475.000hệ thống âm thanh cái 1

00011.495.000Camera giám sát Bộ 1

00013.200.000
Ti vi LCD LED LG 55 UQ

7550PSF (PAV)
Cái 1

Trường TH Hoàng Hoa Thám

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00097.985.700Mái xếp bạt m2 1

Nhà nước cấpII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
29.908.000.

009
Đất m2 1

Trường TH Lương Thạnh

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00027.280.00011 bộ Bàn ghế HS 2023 Bộ 11

00010.650.000Ti vi 2023 Bộ 1

00027.280.00011 bộ Bàn ghế HS 2023 Bộ 11

00046.000.00020 bộ Bàn ghế HS 2023 Bộ 20



00010.650.000Ti vi 2023 Bộ 1

00046.000.00020 bộ Bàn ghế HS 2023 Bộ 20

00010.650.000Ti vi 2023 Bộ 1

00010.650.000Ti vi 2023 Bộ 1

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

00045.808.2002023Dù che sân trường 2023 Bộ 1

00045.808.2002023Dù che sân trường 2023 Bộ 1

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

0008.500.000TIVI TLC LED 559635.2023 Cái 1

00012.360.0002023
TIVI UHD SAMSUNG

UA65AU7700.2023
Cái 1 Hàn Quốc

00018.040.0002023
TIVI LED 4K SAMSUNG

UA65AU7002.2023
Cái 2 Hàn Quốc

00013.220.0002023
TIVI LED 4K SAMSUNG

QA55Q65A.2023
Cái 1 Hàn Quốc

00030.960.0002023
TIVI LED 4K SAMSUNG

UA65BU8000.2023
Cái 3 Hàn Quốc

00010.800.0002023
TIVI LED 4K SAMSUNG

UA55AU8100KXXV.2023
Cái 1 Hàn Quốc

00014.500.0002023
TIVI LCD LED LG 65UQ7550.

2023
Cái 1 Hàn Quốc

00010.010.0002023
TIVI UHD SAMSUNG

UA55AU7002.2023
Cái 1 Hàn Quốc

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
II

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000
Chỉ định đấu

thầu

12.714.809.

000
2023Dãy nhà học khu E m2 504 Việt Nam

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

00041.118.000MÁI HIÊN MÁNG NƯỚC 2023 m2 70

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

00012.550.000Máy tính để bàn giáo viên bộ 1

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00044.200.000Ti vi Cái 4



00040.800.000Ti vi Cái 4

00028.564.000Máy tính xách tay Cái 2

Nhà nước cấpIII

Tài sản cố định khác1

000225.600.000Máy tính để bàn học sinh bộ 20

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

00032.000.000TIVI (Tặng) cái 1

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
II

Tài sản cố định khác1

00039.097.000Nhà xe học sinh 2023 m2 197

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

00011.328.000Rào chắn lan can (2023) m2 23330

00016.106.000Tivi (Âm nhạc) cái 1

Trường THCS Ngô Gia Tự

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
18.000.000Loa di động Cái 1

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

000128.000.000Tivi smart 65in bộ 4

TSLV hoặc cơ sở HĐSN2

000774.785.000Nhà số 01 (dãy 9 phòng học) m2 634

Trường THCS Trưng Vương

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

00012.990.0002022Tivi Cái 1 Sam sung
Trung

Quốc

00066.000.000Tivi cái 6 Việt Nam

00019.500.000Máy photocopy E656 cái 1

00040.443.260Máy chiếu và màn chiếu bộ 1

00033.000.000Tivi cái 3 Việt Nam

00055.000.000Tivi cái 5 Việt Nam

00062.968.620Máy tính xách tay Dell cái 3



Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
14.756.0002020Máy tính xách tay Asus cái 2 Asus Việt Nam

000
Mua sắm

trực tiếp
16.500.0002023Ổn áp phòng tin học Cái 1

000
Mua sắm

trực tiếp
27.400.0002021Nhà trực học sinh phòng 1 Việt Nam

Nhà nước cấpIII

TSLV hoặc cơ sở HĐSN1

000Đấu thầu781.919.4502021Sửa chữa Nhà học 18 phòng m2 618

Tài sản cố định khác2

000114.099.000Phần mềm ứng dụng Cái 9

000106.959.0002020Cổng trường bê tông ốp gạch cổng 1

000298.070.8002021Máy tính bàn bộ 20 Việt Nam

0006.950.000Trông đội bộ 1

00055.054.0002020Cổng sắt cổng 1

TSLV hoặc cơ sở HĐSN3

000
6.279.459.0

00
2019

Nhà học 12 phòng và các hạng mục

phụ
m2 430

0009.000.0002010Nhà để xe học sinh m2 30 Việt Nam

Tài sản cố định khác4

000
1.089.470.8

02

Thiết bị văn phòng từ năm 2004 đến

năm 2017 đã khấu hao hết
bộ 98

TSLV hoặc cơ sở HĐSN5

00032.037.0002010Nhà để xe giáo viên m2 90

Tài sản cố định khác6

000
Chỉ định đấu

thầu
206.070.3682021Sân bê tông (nâng cấp) m2 2100 Việt Nam

000
Chỉ định đấu

thầu
96.112.4182021Hàng rào (cải tạo) m 45 Việt Nam

0006.800.000Tủ hồ sơ gỗ Cái 1

000
Chỉ định đấu

thầu
117.115.0002012Cổng trường xây cổng 1

TSLV hoặc cơ sở HĐSN7

000
35.405.000.

000
1998Quyền sử dụng đất m2 3650

Tài sản cố định khác8

00015.000.000Hệ Thồng điện sáng bộ 1

00020.000.000Phần mềm tuyển sinh đầu cấp Cái 1

000213.088.000Thiết bị giáo dục lớp 6,7,8 bộ 8



0005.050.0002013Mái che nhà để nước uống HS Cái 1

000
Chỉ định đấu

thầu
22.500.0001998Nhà vệ sinh m2 30 Việt Nam

0005.000.0002006Nhà bếp khung sắt Cái 1

Trường THCS Bùi Thị Xuân

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00049.800.000Tivi LG 55 inch (02/2023) Cái 4

00013.500.000Tivi LG 55 inch (01/2023) Cái 1

00049.800.000Tivi LG 55 inch (03/2023) Cái 4

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

000324.709.0002023
Phòng máy tin học (21 bộ máy +bàn

ghế+ổn áp+bộ lưu điện)
phòng 1

Trường THCS Lê Lợi

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00017.400.000Tivi 55 in cái 1

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

00032.000.000Tivi 65 in cái 1

0000Tivi 65 in cái 1

0000Tivi 65 in cái 1

0000Tivi 65 in cái 1

Trường THCS Tôn Đức Thắng

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
43.375.0002023Tivi SamSung55in 2023 Cái 5 Hàn Quốc

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

00028.564.0002023Máy tính xách tay Lenovo 2023 Cái 2

Trường THCS Phạm Hồng Thái

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

0007.750.000Ti vi Sharp 2023 cái 1

Đầu tư xây dựng theo phương

thức giao thầu
II

Tài sản cố định khác1



000340.151.0002022Tường rào thoáng, nhà trực HS m 79

Mua sắmIII

Tài sản cố định khác1

0008.000.000Ti vi TCL 2023 cái 1

Trường THCS Trần Phú

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00026.594.000Máy vi tính(2023)-Ngọc, Huyền Bộ 2

00069.800.000Máy photocoppy(2018) cái 1

000
Chỉ định đấu

thầu
98.000.000Tivi(2023) cái 7 Việt Nam

Nhà nước cấpII

Tài sản cố định khác1

00012.550.000
Bộ máy vi tính cho giáo viên(PGD

cấp 2023)
Bộ 1 Việt Nam

000468.555.000Bể bơi(2018) cái 1

000Đấu thầu451.200.000
Máy vi tính cho học sinh phòng tin

học(pgd caaos 2023)
Bộ 40 Việt Nam

000
1.002.377.6

71

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

(2020)
Hệ thống 1

Trường THCS Lý Tự Trọng

Được tài trợ, được biếu tặngI

Tài sản cố định khác1

000160.000.0002023Tivi 65 inch PGD cấp 2023 Bộ 5

Mua sắmII

Tài sản cố định khác1

000
Mua sắm

trực tiếp
31.508.400Bảng Pano điện tử 2023 Bộ 1

000
Mua sắm

trực tiếp
46.320.0002023Tivi 2023 Cái 4

000
Mua sắm

trực tiếp
17.100.000Máy tính xách tay 2023 Cái 1

Trường THCS Nguyễn Huệ

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00018.502.0002023Tivi Xiaomi (10/11) cái 1
Trung

Quốc

00030.536.0002023Tivi Xiaomi (03/11) cái 2
Trung

Quốc

00030.536.0002023Tivi Xiaomi (03/11) cái 2
Trung

Quốc

00018.502.0002023Tivi Xiaomi (10/11) cái 1 Trung



00018.502.0002023Tivi Xiaomi (10/11) cái 1 Quốc

Trường TH - THCS Lê Văn Tám

Mua sắmI

Tài sản cố định khác1

00025.500.000Tủ Sấy bát Cái 1

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ngày      tháng     năm

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toán và thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản.

- Cột số 9: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp.


